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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất, tô vào phiếu làm bài
Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh?
A. Anh.                   B. Liên Xô.                       C. Mĩ.                              D. Pháp.
Câu 2: Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chứng tỏ điều gì?
A. Chủ nghĩa xã hội thoái trào, không thể thực hiện trong hiện thực.	B. Đó là một tất yếu khách quan.
C. Học thuyết Mác đã trở nên lỗi thời.		D. Mô hình CNXH chưa đúng đắn, còn thiếu sót, hạn chế.
Câu 3: Nguyên nhân chủ quan khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu là:
A. rập khuôn máy móc mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
B. sự bao vây và chống phá của các nước tư bản Tây Âu.
C. chính sách phá hoạt của các thế lực thù địch trong nước.
D. sự mất đoàn kết trong khối xã hội chủ nghĩa.
Câu 4: Cơ quan chuyên trách giải quyết nạn dốt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là:
A. Nha Học chính.		B. Ty Bình dân học vụ.	C. Nha Bình dân học vụ.	D. Ty học vụ.
Câu 5: Biện pháp để giải quyết tận gốc nạn đói sau Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam là:
A. tăng gia sản xuất.	    B. thực hành tiết kiệm.	C. lập “Hũ gạo cứu đói”.      D. tổ chức “Ngày đồng tâm”.
Câu 6: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng không được thể hiện văn kiện lịch sử nào dưới đây?
A. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.		B. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.	D. Tác phẩm Vấn đề dân cày.
Câu 7: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam, chiến thắng nào của ta được ghi nhận là “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”?
A. Việt Bắc thu đông năm 1947.		B. Biên giới thu đông năm 1950.
C. Ðiện Biên Phủ năm 1954.			D. Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.
Câu 8: Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp phải ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:
A. quân đội chưa được củng cố.		B. nạn đói và nạn dốt.
C. nạn ngoại xâm và nội phản.		D. ngân sách nhà nước trống rỗng.
Câu 9: So với chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947), chiến dịch Biên giới thu đông (1950) có điểm gì khác biệt?
A. Có quy mô lớn đầu tiên do Việt Nam chủ động mở.
B. Phối hợp giữa chiến trường chính với các chiến trường khác.
C. Phòng thủ có quy mô của quân đội Việt Nam.
D. Đánh vận động có quy mô lớn của quân đội Việt Nam.
Câu 10: Bài học rút ra từ thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc năm 1947 và Biên giới năm 1950 là gì?
A. Đánh địch khi chúng còn mạnh.			B. Tiêu hao sinh lực địch.
C. Mở chiến dịch đánh ở các mặt trận.		D. Chủ động mở chiến dịch khi có thời cơ thuận lợi.
Câu 11: Vào mùa đông, vùng núi cao phía Bắc nước ta thường xuất hiện hiện tượng gì?
A. Băng giá và sương muối.				B. Lũ quét và sạt lở đất.
C. Gió Lào khô nóng.					D. Sương mù dày đặc quanh năm.
Câu 12: Loại cây trồng nào phổ biến ở vùng Trung du Bắc Bộ giúp phủ xanh đất trống, đồi trọc?
A. Cà phê và cao su.		B. Cây dừa và cây cọ.		C. Lúa nước và ngô.		D. Chè và cây ăn quả.
Câu 13: Vào mùa hè, vùng Đồng bằng sông Hồng thường có đặc điểm thời tiết nào sau đây?
A. Lạnh giá, ít mưa.					B. Khô nóng quanh năm.	
C. Ôn hòa, ít biến động.				D. Nóng ẩm, mưa nhiều.
Câu 14: Vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước là:
A. Đồng bằng sông Hồng.				B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.				D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 15: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các cửa khẩu vùng Bắc Trung Bộ nước ta hiện nay là 
A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các huyện phía tây.
B. tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước láng giềng.
C. phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị mới.
D. thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng giao lưu quốc tế.
Câu 16: Vai trò quan trọng của rừng đặc dụng ở Bắc Trung Bộ là gì?
A. Ngăn chặn nạn cát bay và cát chảy.		B. Cung cấp nhiều lâm sản có giá trị.
C. Hạn chế tác hại các cơn lũ đột ngột.		D. Bảo tồn các loài sinh vật quý hiếm.
Câu 17: Các trung tâm công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.			B. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết.
C. Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng.			D. Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết.
Câu 18: Điều kiện nào sau đây thuận lợi nhất để Duyên hải Nam Trung Bộ xây dựng cảng nước sâu?
A. Bờ biển dài, nhiều đầm phá.			B. Các tỉnh/thành phố đều giáp biển.
C. Có nhiều vịnh biển sâu, kín gió.			D. Ít chịu ảnh hưởng của bão.
Câu 19: Trung tâm du lịch quan trọng nhất của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:
A. Nha Trang.			B. Phan Thiết.		C. Đà Nẵng.		D. Quảng Ngãi.
Câu 20: Dân tộc nào sống nhiều ở đồng bằng ven biển hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận nước ta?
A. Dân tộc Kinh.		B. Dân tộc Chăm.	C. Dân tộc Cơ - tu.	D. Dân tộc Hrê.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!
…Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.”
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập IV(1945 – 1946), NXB Sự thật, Hà Nôi, 1984, tr.480)
a. Đoạn tư liệu trên trích từ tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.
b. Nguyên nhân dẫn đến toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946 là do thực dân Pháp bội ước, vi phạm các điều khoản đã kí kết.
c. Đoạn tư liệu thể hiện tư tưởng kháng chiến toàn dân trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta.
d. Những nội dung trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập IV (1945 – 1946), NXB Sự thật, Hà Nôi, 1984, tr.480)
a. Đoạn tư liệu trên trích từ “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
b. Những hiệp định, hiệp ước ta đã kí kết với thực dân Pháp trong năm 1946 là nỗ lực “cứu vãn nền hòa bình” của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời kéo dài thời gian hòa hoãn để xây dựng lực lượng cho cuộc kháng chiến. 
c. Thực dân Pháp nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản đã kí kết, ngừng chiến, hòa hoãn với Việt Nam. 
d. Cuộc kháng chiến phải tiến hành lâu dài (trường kì) do so sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch.
Câu 3: Cho bảng số liệu sau
Bảng 14.1. CƠ CẤU GRDP (GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA BẮC TRUNG BỘ NĂM 2015 VÀ NĂM 2021
                                                                                                                                (Đơn vị: %)
	                                                                      Năm
Cơ cấu GRDP
	2015
	2021

	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	22,5
	18,5

	Công nghiệp và xây dựng
	28,5
	37,7

	Dịch vụ
	43,0
	37,4

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	6,0
	6,4


(nguồn: Niên gián thống kê các tỉnh năm 2016,2022)
a. Tổng sản phẩm của Bắc Trung Bộ tăng khá nhanh qua các năm, chiếm 7,1% GDP cả nước năm 2021. 
b. Dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của vùng. 
c. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, giảm tỉ trọng ngành nông-lâm-thủy sản.
d. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng nhẹ, cho thấy sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vùng.
Phần III.Tự luận: (2 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1điểm): Vì sao nói: Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”?
Câu 2 (1điểm): Em hãy đề xuất một số giải pháp phòng chống hạn hán và sa mạc hóa ở Ninh Thuận - Bình Thuận Việt Nam hiện nay.
-----------------HẾT---------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1: Biện pháp để giải quyết tận gốc nạn đói sau Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam là:
A. tăng gia sản xuất.	    B. thực hành tiết kiệm.	C. lập “Hũ gạo cứu đói”.      D. tổ chức “Ngày đồng tâm”.
Câu 2: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng không được thể hiện văn kiện lịch sử nào dưới đây?
A. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.		B. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.	D. Tác phẩm Vấn đề dân cày.
Câu 3: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam, chiến thắng nào của ta được ghi nhận là “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”?
A. Việt Bắc thu đông năm 1947.		B. Biên giới thu đông năm 1950.
C. Ðiện Biên Phủ năm 1954.			D. Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.
Câu 4: Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp phải ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:
A. quân đội chưa được củng cố.		B. nạn đói và nạn dốt.
C. nạn ngoại xâm và nội phản.		D. ngân sách nhà nước trống rỗng.
Câu 5: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh?
A. Anh.                   B. Liên Xô.                       C. Mĩ.                              D. Pháp.
Câu 6: Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chứng tỏ điều gì?
A. Chủ nghĩa xã hội thoái trào, không thể thực hiện trong hiện thực.
B. Đó là một tất yếu khách quan.
C. Học thuyết Mác đã trở nên lỗi thời.
D. Mô hình CNXH chưa đúng đắn, còn thiếu sót, hạn chế.
Câu 7: Nguyên nhân chủ quan khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu là:
A. rập khuôn máy móc mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
B. sự bao vây và chống phá của các nước tư bản Tây Âu.
C. chính sách phá hoạt của các thế lực thù địch trong nước.
D. sự mất đoàn kết trong khối xã hội chủ nghĩa.
Câu 8: Cơ quan chuyên trách giải quyết nạn dốt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là:
A. Nha Học chính.		B. Ty Bình dân học vụ.	C. Nha Bình dân học vụ.		D. Ty học vụ.
Câu 9: So với chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947), chiến dịch Biên giới thu đông (1950) có điểm gì khác biệt?
A. Có quy mô lớn đầu tiên do Việt Nam chủ động mở.
B. Phối hợp giữa chiến trường chính với các chiến trường khác.
C. Phòng thủ có quy mô của quân đội Việt Nam.
D. Đánh vận động có quy mô lớn của quân đội Việt Nam.
Câu 10: Bài học rút ra từ thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc năm 1947 và Biên giới năm 1950 là gì?
A. Đánh địch khi chúng còn mạnh.			B. Tiêu hao sinh lực địch.
C. Mở chiến dịch đánh ở các mặt trận.		D. Chủ động mở chiến dịch khi có thời cơ thuận lợi.
Câu 11: Vào mùa đông, vùng núi cao phía Bắc nước ta thường xuất hiện hiện tượng gì?
A. Băng giá và sương muối.				B. Lũ quét và sạt lở đất.
C. Gió Lào khô nóng.					D. Sương mù dày đặc quanh năm.
Câu 12: Loại cây trồng nào phổ biến ở vùng Trung du Bắc Bộ giúp phủ xanh đất trống, đồi trọc?
A. Cà phê và cao su.		B. Cây dừa và cây cọ.		C. Lúa nước và ngô.		D. Chè và cây ăn quả.
Câu 13: Vào mùa hè, vùng Đồng bằng sông Hồng thường có đặc điểm thời tiết nào sau đây?
A. Lạnh giá, ít mưa.					B. Khô nóng quanh năm.	
C. Ôn hòa, ít biến động.				D. Nóng ẩm, mưa nhiều.
Câu 14: Các trung tâm công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.			B. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết.
C. Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng.			D. Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết.
Câu 15: Điều kiện nào sau đây thuận lợi nhất để Duyên hải Nam Trung Bộ xây dựng cảng nước sâu?
A. Bờ biển dài, nhiều đầm phá.			B. Các tỉnh/thành phố đều giáp biển.
C. Có nhiều vịnh biển sâu, kín gió.			D. Ít chịu ảnh hưởng của bão.
Câu 16: Trung tâm du lịch quan trọng nhất của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:
A. Nha Trang.			B. Phan Thiết.		C. Đà Nẵng.		D. Quảng Ngãi.
Câu 17: Dân tộc nào sống nhiều ở đồng bằng ven biển hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận nước ta?
A. Dân tộc Kinh.		B. Dân tộc Chăm.	C. Dân tộc Cơ - tu.	D. Dân tộc Hrê.
Câu 18: Vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước là:
A. Đồng bằng sông Hồng.				B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.				D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 19: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các cửa khẩu vùng Bắc Trung Bộ nước ta hiện nay là 
A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các huyện phía tây.
B. tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước láng giềng.
C. phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị mới.
D. thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng giao lưu quốc tế.
Câu 20: Vai trò quan trọng của rừng đặc dụng ở Bắc Trung Bộ là gì?
A. Ngăn chặn nạn cát bay và cát chảy.		B. Cung cấp nhiều lâm sản có giá trị.
C. Hạn chế tác hại các cơn lũ đột ngột.		D. Bảo tồn các loài sinh vật quý hiếm.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!
…Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.”
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập IV(1945 – 1946), NXB Sự thật, Hà Nôi, 1984, tr.480)
a. Đoạn tư liệu trên trích từ tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.
b. Nguyên nhân dẫn đến toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946 là do thực dân Pháp bội ước, vi phạm các điều khoản đã kí kết.
c. Đoạn tư liệu thể hiện tư tưởng kháng chiến toàn dân trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta.
d. Những nội dung trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập IV (1945 – 1946), NXB Sự thật, Hà Nôi, 1984, tr.480)
a. Đoạn tư liệu trên trích từ “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
b. Những hiệp định, hiệp ước ta đã kí kết với thực dân Pháp trong năm 1946 là nỗ lực “cứu vãn nền hòa bình” của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời kéo dài thời gian hòa hoãn để xây dựng lực lượng cho cuộc kháng chiến. 
c. Thực dân Pháp nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản đã kí kết, ngừng chiến, hòa hoãn với Việt Nam. 
d. Cuộc kháng chiến phải tiến hành lâu dài (trường kì) do so sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch.
Câu 3: Cho bảng số liệu sau
Bảng 14.1. CƠ CẤU GRDP (GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA BẮC TRUNG BỘ NĂM 2015 VÀ NĂM 2021
                                                                                                                                (Đơn vị: %)
	                                                                      Năm
Cơ cấu GRDP
	2015
	2021

	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	22,5
	18,5

	Công nghiệp và xây dựng
	28,5
	37,7

	Dịch vụ
	43,0
	37,4

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	6,0
	6,4


(nguồn: Niên gián thống kê các tỉnh năm 2016,2022)
a. Tổng sản phẩm của Bắc Trung Bộ tăng khá nhanh qua các năm, chiếm 7,1% GDP cả nước năm 2021. 
b. Dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của vùng. 
c. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, giảm tỉ trọng ngành nông-lâm-thủy sản.
d. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng nhẹ, cho thấy sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vùng.

Phần III.Tự luận: (2 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1điểm): Vì sao nói: Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”?
Câu 2 (1điểm): Em hãy đề xuất một số giải pháp phòng chống hạn hán và sa mạc hóa ở Ninh Thuận - Bình Thuận Việt Nam hiện nay.
-----------------HẾT---------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1: Nguyên nhân chủ quan khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu là:
A. rập khuôn máy móc mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
B. sự bao vây và chống phá của các nước tư bản Tây Âu.
C. chính sách phá hoạt của các thế lực thù địch trong nước.
D. sự mất đoàn kết trong khối xã hội chủ nghĩa.
Câu 2: Cơ quan chuyên trách giải quyết nạn dốt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là:
A. Nha Học chính.		B. Ty Bình dân học vụ.	C. Nha Bình dân học vụ.		D. Ty học vụ.
Câu 3: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh?
A. Anh.                   B. Liên Xô.                       C. Mĩ.                              D. Pháp.
Câu 4: Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chứng tỏ điều gì?
A. Chủ nghĩa xã hội thoái trào, không thể thực hiện trong hiện thực.
B. Đó là một tất yếu khách quan.
C. Học thuyết Mác đã trở nên lỗi thời.
D. Mô hình CNXH chưa đúng đắn, còn thiếu sót, hạn chế.
Câu 5: Biện pháp để giải quyết tận gốc nạn đói sau Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam là:
A. tăng gia sản xuất.	    B. thực hành tiết kiệm.	C. lập “Hũ gạo cứu đói”.      D. tổ chức “Ngày đồng tâm”.
Câu 6: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng không được thể hiện văn kiện lịch sử nào dưới đây?
A. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.		B. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.	D. Tác phẩm Vấn đề dân cày.
Câu 7: So với chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947), chiến dịch Biên giới thu đông (1950) có điểm gì khác biệt?
A. Có quy mô lớn đầu tiên do Việt Nam chủ động mở.
B. Phối hợp giữa chiến trường chính với các chiến trường khác.
C. Phòng thủ có quy mô của quân đội Việt Nam.
D. Đánh vận động có quy mô lớn của quân đội Việt Nam.
Câu 8: Loại cây trồng nào phổ biến ở vùng Trung du Bắc Bộ giúp phủ xanh đất trống, đồi trọc?
A. Cà phê và cao su.		B. Cây dừa và cây cọ.		C. Lúa nước và ngô.		D. Chè và cây ăn quả.
Câu 9: Vào mùa hè, vùng Đồng bằng sông Hồng thường có đặc điểm thời tiết nào sau đây?
A. Lạnh giá, ít mưa.					B. Khô nóng quanh năm.	
C. Ôn hòa, ít biến động.				D. Nóng ẩm, mưa nhiều.
Câu 10: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam, chiến thắng nào của ta được ghi nhận là “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”?
A. Việt Bắc thu đông năm 1947.			B. Biên giới thu đông năm 1950.
C. Ðiện Biên Phủ năm 1954.				D. Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.
Câu 11: Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp phải ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:
A. quân đội chưa được củng cố.			B. nạn đói và nạn dốt.
C. nạn ngoại xâm và nội phản.			D. ngân sách nhà nước trống rỗng.
Câu 12: Bài học rút ra từ thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc năm 1947 và Biên giới năm 1950 là gì?
A. Đánh địch khi chúng còn mạnh.			B. Tiêu hao sinh lực địch.
C. Mở chiến dịch đánh ở các mặt trận.		D. Chủ động mở chiến dịch khi có thời cơ thuận lợi.
Câu 13: Vào mùa đông, vùng núi cao phía Bắc nước ta thường xuất hiện hiện tượng gì?
A. Băng giá và sương muối.				B. Lũ quét và sạt lở đất.
C. Gió Lào khô nóng.					D. Sương mù dày đặc quanh năm.
Câu 14: Vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước là:
A. Đồng bằng sông Hồng.				B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.				D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 15: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các cửa khẩu vùng Bắc Trung Bộ nước ta hiện nay là 
A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các huyện phía tây.
B. tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước láng giềng.
C. phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị mới.
D. thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng giao lưu quốc tế.
Câu 16: Các trung tâm công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.			B. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết.
C. Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng.			D. Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết.
Câu 17: Điều kiện nào sau đây thuận lợi nhất để Duyên hải Nam Trung Bộ xây dựng cảng nước sâu?
A. Bờ biển dài, nhiều đầm phá.			B. Các tỉnh/thành phố đều giáp biển.
C. Có nhiều vịnh biển sâu, kín gió.			D. Ít chịu ảnh hưởng của bão.
Câu 18: Trung tâm du lịch quan trọng nhất của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:
A. Nha Trang.			B. Phan Thiết.		C. Đà Nẵng.		D. Quảng Ngãi.
Câu 19: Dân tộc nào sống nhiều ở đồng bằng ven biển hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận nước ta?
A. Dân tộc Kinh.		B. Dân tộc Chăm.	C. Dân tộc Cơ - tu.	D. Dân tộc Hrê.
Câu 20: Vai trò quan trọng của rừng đặc dụng ở Bắc Trung Bộ là gì?
A. Ngăn chặn nạn cát bay và cát chảy.		B. Cung cấp nhiều lâm sản có giá trị.
C. Hạn chế tác hại các cơn lũ đột ngột.		D. Bảo tồn các loài sinh vật quý hiếm.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!
…Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.”
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập IV(1945 – 1946), NXB Sự thật, Hà Nôi, 1984, tr.480)
a. Đoạn tư liệu trên trích từ tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.
b. Nguyên nhân dẫn đến toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946 là do thực dân Pháp bội ước, vi phạm các điều khoản đã kí kết.
c. Đoạn tư liệu thể hiện tư tưởng kháng chiến toàn dân trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta.
d. Những nội dung trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập IV (1945 – 1946), NXB Sự thật, Hà Nôi, 1984, tr.480)
a. Đoạn tư liệu trên trích từ “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
b. Những hiệp định, hiệp ước ta đã kí kết với thực dân Pháp trong năm 1946 là nỗ lực “cứu vãn nền hòa bình” của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời kéo dài thời gian hòa hoãn để xây dựng lực lượng cho cuộc kháng chiến. 
c. Thực dân Pháp nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản đã kí kết, ngừng chiến, hòa hoãn với Việt Nam. 
d. Cuộc kháng chiến phải tiến hành lâu dài (trường kì) do so sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch.
Câu 3: Cho bảng số liệu sau
Bảng 14.1. CƠ CẤU GRDP (GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA BẮC TRUNG BỘ NĂM 2015 VÀ NĂM 2021
                                                                                                                                (Đơn vị: %)
	                                                                      Năm
Cơ cấu GRDP
	2015
	2021

	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	22,5
	18,5

	Công nghiệp và xây dựng
	28,5
	37,7

	Dịch vụ
	43,0
	37,4

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	6,0
	6,4


(nguồn: Niên gián thống kê các tỉnh năm 2016,2022)
a. Tổng sản phẩm của Bắc Trung Bộ tăng khá nhanh qua các năm, chiếm 7,1% GDP cả nước năm 2021. 
b. Dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của vùng. 
c. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, giảm tỉ trọng ngành nông-lâm-thủy sản.
d. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng nhẹ, cho thấy sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vùng.
Phần III.Tự luận: (2 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1điểm): Vì sao nói: Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”?
Câu 2 (1điểm): Em hãy đề xuất một số giải pháp phòng chống hạn hán và sa mạc hóa ở Ninh Thuận - Bình Thuận Việt Nam hiện nay.
-----------------HẾT---------------
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Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. (5 điểm) 
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.
Câu 1: Các trung tâm công nghiệp chủ yếu của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.			B. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết.
C. Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng.			D. Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết.
Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh?
A. Anh.                   	B. Liên Xô.                       	C. Mĩ.                              D. Pháp.
Câu 3: Sự sụp đổ của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu chứng tỏ điều gì?
A. Chủ nghĩa xã hội thoái trào, không thể thực hiện trong hiện thực.
B. Đó là một tất yếu khách quan.
C. Học thuyết Mác đã trở nên lỗi thời.
D. Mô hình CNXH chưa đúng đắn, còn thiếu sót, hạn chế.
Câu 4: Biện pháp để giải quyết tận gốc nạn đói sau Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam là:
A. tăng gia sản xuất.	    B. thực hành tiết kiệm.	C. lập “Hũ gạo cứu đói”.      D. tổ chức “Ngày đồng tâm”.
Câu 5: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng không được thể hiện văn kiện lịch sử nào dưới đây?
A. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.			B. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.		D. Tác phẩm Vấn đề dân cày.
Câu 6: Vào mùa hè, vùng Đồng bằng sông Hồng thường có đặc điểm thời tiết nào sau đây?
A. Lạnh giá, ít mưa.					B. Khô nóng quanh năm.	
C. Ôn hòa, ít biến động.				D. Nóng ẩm, mưa nhiều.
Câu 7: Vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước là:
A. Đồng bằng sông Hồng.				B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.				D. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 8: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) của nhân dân Việt Nam, chiến thắng nào của ta được ghi nhận là “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”?
A. Việt Bắc thu đông năm 1947.			B. Biên giới thu đông năm 1950.
C. Ðiện Biên Phủ năm 1954.				D. Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương.
Câu 9: So với chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947), chiến dịch Biên giới thu đông (1950) có điểm gì khác biệt?
A. Có quy mô lớn đầu tiên do Việt Nam chủ động mở.
B. Phối hợp giữa chiến trường chính với các chiến trường khác.
C. Phòng thủ có quy mô của quân đội Việt Nam.
D. Đánh vận động có quy mô lớn của quân đội Việt Nam.
Câu 10: Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp phải ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:
A. quân đội chưa được củng cố.			B. nạn đói và nạn dốt.
C. nạn ngoại xâm và nội phản.			D. ngân sách nhà nước trống rỗng.
Câu 11: Bài học rút ra từ thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc năm 1947 và Biên giới năm 1950 là gì?
A. Đánh địch khi chúng còn mạnh.			B. Tiêu hao sinh lực địch.
C. Mở chiến dịch đánh ở các mặt trận.		D. Chủ động mở chiến dịch khi có thời cơ thuận lợi.
Câu 12: Vào mùa đông, vùng núi cao phía Bắc nước ta thường xuất hiện hiện tượng gì?
A. Băng giá và sương muối.				B. Lũ quét và sạt lở đất.
C. Gió Lào khô nóng.					D. Sương mù dày đặc quanh năm.
Câu 13: Loại cây trồng nào phổ biến ở vùng Trung du Bắc Bộ giúp phủ xanh đất trống, đồi trọc?
A. Cà phê và cao su.		B. Cây dừa và cây cọ.		C. Lúa nước và ngô.		D. Chè và cây ăn quả.
Câu 14: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các cửa khẩu vùng Bắc Trung Bộ nước ta hiện nay là 
A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các huyện phía tây.
B. tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước láng giềng.
C. phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị mới.
D. thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng giao lưu quốc tế.

Câu 15: Nguyên nhân chủ quan khiến chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Đông Âu là:
A. rập khuôn máy móc mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
B. sự bao vây và chống phá của các nước tư bản Tây Âu.
C. chính sách phá hoạt của các thế lực thù địch trong nước.
D. sự mất đoàn kết trong khối xã hội chủ nghĩa.
Câu 16: Cơ quan chuyên trách giải quyết nạn dốt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là:
A. Nha Học chính.		B. Ty Bình dân học vụ.	C. Nha Bình dân học vụ.		D. Ty học vụ.
Câu 17: Vai trò quan trọng của rừng đặc dụng ở Bắc Trung Bộ là gì?
A. Ngăn chặn nạn cát bay và cát chảy.		B. Cung cấp nhiều lâm sản có giá trị.
C. Hạn chế tác hại các cơn lũ đột ngột.		D. Bảo tồn các loài sinh vật quý hiếm.
Câu 18: Điều kiện nào sau đây thuận lợi nhất để Duyên hải Nam Trung Bộ xây dựng cảng nước sâu?
A. Bờ biển dài, nhiều đầm phá.			B. Các tỉnh/thành phố đều giáp biển.
C. Có nhiều vịnh biển sâu, kín gió.			D. Ít chịu ảnh hưởng của bão.
Câu 19: Trung tâm du lịch quan trọng nhất của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:
A. Nha Trang.			B. Phan Thiết.		C. Đà Nẵng.		D. Quảng Ngãi.
Câu 20: Dân tộc nào sống nhiều ở đồng bằng ven biển hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận nước ta?
A. Dân tộc Kinh.		B. Dân tộc Chăm.	C. Dân tộc Cơ - tu.	D. Dân tộc Hrê.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (3 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai rồi ghi vào giấy làm bài
Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!
…Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.”
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập IV(1945 – 1946), NXB Sự thật, Hà Nôi, 1984, tr.480)
a. Đoạn tư liệu trên trích từ tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.
b. Nguyên nhân dẫn đến toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1946 là do thực dân Pháp bội ước, vi phạm các điều khoản đã kí kết.
c. Đoạn tư liệu thể hiện tư tưởng kháng chiến toàn dân trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta.
d. Những nội dung trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược có thể vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay.
Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
(Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập IV (1945 – 1946), NXB Sự thật, Hà Nôi, 1984, tr.480)
a. Đoạn tư liệu trên trích từ “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
b. Những hiệp định, hiệp ước ta đã kí kết với thực dân Pháp trong năm 1946 là nỗ lực “cứu vãn nền hòa bình” của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời kéo dài thời gian hòa hoãn để xây dựng lực lượng cho cuộc kháng chiến. 
c. Thực dân Pháp nghiêm chỉnh chấp hành các điều khoản đã kí kết, ngừng chiến, hòa hoãn với Việt Nam. 
d. Cuộc kháng chiến phải tiến hành lâu dài (trường kì) do so sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch.
Câu 3: Cho bảng số liệu sau
Bảng 14.1. CƠ CẤU GRDP (GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA BẮC TRUNG BỘ NĂM 2015 VÀ NĂM 2021
                                                                                                                                (Đơn vị: %)
	                                                                      Năm
Cơ cấu GRDP
	2015
	2021

	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	22,5
	18,5

	Công nghiệp và xây dựng
	28,5
	37,7

	Dịch vụ
	43,0
	37,4

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	6,0
	6,4


(nguồn: Niên gián thống kê các tỉnh năm 2016,2022)
a. Tổng sản phẩm của Bắc Trung Bộ tăng khá nhanh qua các năm, chiếm 7,1% GDP cả nước năm 2021. 
b. Dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của vùng. 
c. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng, giảm tỉ trọng ngành nông-lâm-thủy sản.
d. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng nhẹ, cho thấy sự phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong vùng.
Phần III.Tự luận: (2 điểm) Học sinh viết câu trả lời vào phiếu.
Câu 1 (1điểm): Vì sao nói: Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”?
Câu 2 (1điểm): Em hãy đề xuất một số giải pháp phòng chống hạn hán và sa mạc hóa ở Ninh Thuận - Bình Thuận Việt Nam hiện nay.
-----------------HẾT---------------















































